          BỆNH VIỆN BẠCH MAI

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
BÁO CÁO TỔNG KẾT 
KHÓA ĐÀO TẠO GÂY MÊ HỒI SỨC CƠ BẢN
1. Tên khóa đào tạo: Gây mê hồi sức cơ bản
2. Thành phần Ban tổ chức:
· Khoa Gây mê hồi sức – Bệnh viện Bạch Mai
· Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến – Bệnh viện Bạch Mai
· Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ Y tế các tỉnh miền núi phía Bắc

3. Thời gian đào tạo:
· Từ ngày 30 tháng 05 năm 2011 đến ngày 19 tháng 08 năm 2011
4. Đối tượng học viên:  
4.1  Tổng số: 
· 20 học viên đang công tác tại các cơ sở y tế khu vực phía Bắc thuộc phạm vi Dự án Hỗ trợ Y tế các tỉnh miền núi phía Bắc, chi tiết:
Hà Giang: 04 học viên


Cao Bằng: 01 học viên

Sơn La: 03 học viên



Lào Cai: 05 học viên

Điện Biên: 03 học viên


Lai Châu: 04 học viên

4.2  Trình độ: 
· Bác sĩ CKI: 01 học viên
· Bác sĩ: 10 học viên
· Kỹ thuật viên: 03 học viên
· Y sĩ: 03 học viên
· Điều dưỡng: 03 học viên
5. Mục tiêu khoá học: 

5.1. Mục tiêu chung: cung cấp một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về lĩnh vực gây mê hồi sức nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh thuộc phạm vi Dự án NUP năm 2011.

5.2. Mục tiêu cụ thể: kết thúc khoá học, học viên có thể :

· Trình bày được các kiến thức cơ bản về gây mê hồi sức
· Thực hiện/Trợ giúp các kỹ thuật, thủ thuật gây mê hồi sức cơ bản
6. Giảng viên:
· Giảng viên là những Tiến sỹ, Thạc sỹ, Bác sỹ CKII, Bác sĩ có trình độ chuyên môn cao, có nhiều năm kinh nghiệm hiện đang công tác tại Khoa Gây mê hồi sức - Bệnh viện Bạch Mai.
7. Kết quả học tập: 20/20 học viên được cấp giấy chứng nhận
	Xếp loại
	Đầu khóa
	Cuối khóa

	
	LT
	LT
	TH

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	Xuất sắc và giỏi
	0
	0
	20
	100
	17
	85

	Khá
	0
	0
	0
	0
	3
	15

	TB khá và TB
	7
	38.9
	0
	0
	0
	0

	Yếu, kém
	11
	61.1
	0
	0
	0
	0

	Tổng cộng
	18
	100
	20
	100
	20
	100


8. Danh sách 03 học viên được nhận phần thưởng
· Trịnh Mạnh Cường - BVĐK Đồng Văn – Hà Giang
· Đoàn Thị Nụ - BVĐK Xín Mần – Hà Giang
· Nguyễn Văn Linh - BV đa khoa Sa Pa – Lào Cai
9. Tổng kết phiếu nhận xét khóa học của học viên:
Đánh giá tổng quan: Thang điểm tối đa là 5
- Theo anh/chị, nội dung của khóa học này đã đáp ứng được nguyện vọng của anh/chị?

                          1                                                4,1               5
- Xét về mọi mặt, nhất là trình độ, năng lực và kỹ năng, anh/chị đánh giá như thế nào về giảng viên?

                          1                                                    4,3            5

- Các nội dung của khóa học được tryền đạt như thế nào?

                          1                                                      4.4          5

- Những kiến thức học được từ khóa học này có bổ ích cho công việc của anh/chị không?

                          1                                                         4,5       5

- Anh/chị đánh giá thế nào về trang thiết bị giảng dạy?

                          1                                                    4,2            5

- Anh/chị đánh giá thế nào về khâu tổ chức phục vụ lớp học

                          1                                                       4,3         5

Đánh giá khóa học: Thang điểm tối đa là 5
	Nội dung
	Điểm

	Tôi hiểu nội dung khóa học
	1                                                      4,2         5



	Nội dung tài liệu
	1                                                   4,1            5



	Hình thức tài liệu
	1                                                      4,2         5



	Giải thích các khái niệm
	1                                                 4,0               5



	Các tình huống và bài tập
	1                                                 3,9               5



	Số lượng bài tập
	1                                               3,8                 5




Đánh giá giảng viên: Thang điểm tối đa là 5
	Nội dung
	Điểm

	Phương pháp truyền đạt
	1                                                         4,5        5



	Khuyến khích học viên trình bày ý kiến của mình
	1                                                 4,1               5



	Tạo cơ hội cho học viên chia sẻ những kinh nghiệm thực tế
	1                                                 4,0                5



	Sắp xếp bài giảng
	1                                                 4,0                5



	Giải thích các vấn đề thảo luận
	1                                                    4,3             5




Ý kiến khác:


- Những nội dung khó ứng dụng tại cơ sở: gây tê đám rối thần kinh, ngoài màng cứng, tĩnh mạch, mask thanh quản.

- Cần thảo luận nhiều hơn về: các thuốc sử dụng trong gây mê, gây tê đám rối

- Khóa học rất bổ ích không những cho công tác gây mê mà còn giúp cho việc hồi sức trong các trường hợp cần thiết
Điểm cho khóa học: 9,6/10 điểm

                      BỆNH VIỆN BẠCH MAI

KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC - TT ĐÀO TẠO VÀ CĐT
KẾT QUẢ KIỂM TRA LỚP GÂY MÊ HỒI SỨC CƠ BẢN
Thuộc Dự án hỗ trợ Y tế các tỉnh miền núi phía Bắc năm 2011

Thời gian đào tạo: từ ngày 30/05/2011 đến ngày 19/08/2011

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Trình độ
	Nơi công tác
	Pre-test
	Post-test

	
	
	
	
	
	LT
	LT
	TH

	1. 
	Lê Trí
	Viễn
	1978
	KTV
	BV Tĩnh Túc – Cao Bằng
	5.4
	9.0
	8.0

	2. 
	Mùa A
	Thánh
	1978
	BS
	BV đa khoa Thuận Châu – Sơn La
	/
	8.0
	8.0

	3. 
	Quàng Thị
	Hạnh
	1981
	BS
	BV đa khoa Mường La – Sơn La
	5.0
	9.0
	9.0

	4. 
	Đoàn Minh
	Dũng
	1982
	BS
	BV đa khoa Mai Sơn – Sơn La
	3.4
	9.0
	8.0

	5. 
	Đặng Thị Tuyết
	Nhung
	1967
	BS 
	BV đa khoa Mường Khương – Lào Cai
	6.0
	8.0
	8.0

	6. 
	Nguyễn Văn
	Linh
	1989
	KTV
	BV đa khoa Sa Pa – Lào Cai
	6.0
	10.0
	9.0

	7. 
	Nguyễn Quang
	Hưng
	1980
	BSCK I
	BV đa khoa Bắc Hà – Lào Cai
	4.2
	9.0
	7.0

	8. 
	Nguyễn Xuân
	Sửu
	1985
	ĐD
	BV đa khoa Bát Xát – Lào Cai
	0.4
	9.0
	8.0

	9. 
	Ngô Hoàng
	Hà
	1984
	ĐD
	BV đa khoa số II – Lào Cai
	/
	9.0
	7.0

	10. 
	Ly A
	Nụ
	1983
	BS
	TT Y tế huyện Điện Biên Đông – Điện Biên
	3.0
	8.0
	8.0

	11. 
	Nguyễn Văn
	Hiệp
	1983
	YS
	TT Y tế huyện Mường Ảng – Điện Biên
	2.4
	9.0
	7.0

	12. 
	Sùng Ly
	Biên
	1989
	ĐD
	TT Y tế huyện Mường Chà – Điện Biên
	5.0
	9.0
	9.0

	13. 
	Phạm Xuân
	Thắng
	1979
	KTV
	TTYT huyện Phong Thổ - Lai Châu
	1.4
	10.0
	9.0

	14. 
	Nguyễn Đình
	Thảo
	1977
	BS
	BVĐK huyện Phong Thổ - Lai Châu
	5.0
	9.0
	9.0

	15. 
	Nguyễn Anh
	Xuân
	1984
	YS
	BVĐK Tân Uyên – Lai Châu
	5.0
	8.0
	8.0

	16. 
	Nguyễn Thị
	Hà
	1984
	YS
	TTYT huyện Than Uyên – Lai Châu
	3.0
	9.0
	9.0

	17. 
	Hoàng Văn
	Hùng
	1979
	BS
	BVĐK Nà Chì – Hà Giang
	4.0
	9.0
	9.0

	18. 
	Vũ Văn
	Chung
	1973
	BS
	BVĐK KV Yên Minh – Hà Giang
	2.4
	9.0
	8.0

	19. 
	Trịnh Mạnh
	Cường
	1977
	BS
	BVĐK Đồng Văn – Hà Giang
	4.0
	10.0
	9.0

	20. 
	Đoàn Thị
	Nụ
	1979
	BS
	BVĐK Xín Mần – Hà Giang
	3.4
	10.0
	9.0


                                                                              Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2011

                                                                    T/L GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN

GIÁM ĐỐC TT ĐÀO TẠO VÀ CHỈ ĐẠO TUYẾN
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